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  Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /      /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1  Nghị 

quyết  

23/2016/NQ-HĐND  

ngày 14/12/2016 

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 

giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 

và định mức chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2017 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

2  Nghị 

quyết 

25/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2017 

Quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các 

cấp ngân sách trên địa bàn Quảng Trị thời kỳ ổn 

định 2017-2020 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

3  Nghị 

quyết 

19/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 

ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

4  Quyết 51/2016/QĐ-UBND  Quyết định Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến Được thay thế bởi Quyết định 01/4/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

định ngày 20/12/2016 trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

số 06/2021/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021 Về việc Ban hành 

đơn giá xây dựng nhà, vật kiến 

trúc và đơn giá các loại cây, hoa 

màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

5  Quyết 

định 

09/2017/QĐ-UBND  

ngày 29/6/2017 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 09/2021/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021 Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính tỉnh Quảng Trị 

12/4/2021 

6  Quyết 

định 

19/2016/QĐ-UBND  

ngày 17/5/2016 

Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 20/2021/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 Về việc Quy định 

Danh mục, thời gian sử dụng và 

tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô 

hình; Danh mục, thời gian sử 

dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định; Danh mục tài sản cố định 

đặc thù thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Quảng Trị 

01/10/2021 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

7  Nghị 

quyết 

15/2016/NQ-HĐND  

ngày 19/8/2016 

Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 105/2021/NQ-HĐND ngày 

30/8/2021 Ban hành Quy định 

chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

10/9/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

8  Nghị 

quyết 

02/2018/NQ-HĐND; 

18/7/2018 

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp 

doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021 

Đã thực hiện xong  01/01/2022 

9  Nghị 

quyết 

34/2020/NQ-HĐND; 

23/7/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2020 

Đã thực hiện xong  01/01/2022 

10  Nghị 

quyết 

83/2020/NQ-HĐND; 

09/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Đã thực hiện xong 01/01/2022 

11  Nghị 

quyết 

90/2021/NQ-HĐND; 

16/7/2021 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2021 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

12  Nghị 

quyết 

12/2013/NQ-HĐND; 

31/5/2013 

Về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi 

dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có 

chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Nghị quyết số 

114/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 Về việc kéo dài thời 

gian áp dụng chính sách quy 

định tại Nghị quyết số 

12/2013/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 09/2017/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Quảng Trị. 

01/01/2022 

13  Nghị 

quyết 

09/2017/NQ-HĐND; 

23/5/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách 

đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực 

có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 

2020 

01/01/2022 

14  Nghị 

quyết 

114/2020/NQ-HĐND; 

09/12/2020 

Về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy 

định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Quảng Trị 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

15  Quyết 

định 

40/2017/QĐ-UBND; 

26/12/2017 

về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý 

và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy 

tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 Bãi bỏ Quyết định 

số 40/2017/QĐ-UBND ngày 

18/02/2021 

http://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130147&Keyword=02/2018/nq
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

26/12/2017 của UBND tỉnh quy 

định mức đóng góp, quản lý và 

sử dụng nguồn thu đối với 

người nghiện ma túy tự nguyện 

chữa trị, cai nghiện tại Trung 

tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 

tỉnh Quảng Trị 

LĨNH VỰC  CÔNG THƯƠNG 

16  Quyết 

định 

53/2014/QĐ-UBND; 

30/12/2014 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định  số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 Về việc bãi bỏ 

Quyết định số 53/2014/QĐ-

UBND ngày 30/12/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng kinh phí khuyến công trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

15/01/2021 

17  Quyết 

định 

34/2016/QĐ-UBND; 

29/8/2016 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng 

Trị 

Được thay thế bởi Quyết định  

số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

01/4/2021 Ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Quảng Trị 

11/4/2021 

18  Quyết 

định 

19/2017/QĐ-UBND; 

01/9/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối 

với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 05/2021/QĐ-UBND ngày 

02/3/2021 Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước đối 

15/3/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

với hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị  

LĨNH VỰC  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

19  Nghị 

quyết 

31/2016/NQ-HĐND; 

14/12/2016 

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo 

dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

LĨNH VỰC  TƯ PHÁP 

20  Quyết 

định 

02/2012/QĐ-UBND; 

30/3/2012 

Về việc ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 Bãi bỏ các Quyết 

định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị 

20/6/2021 

21  Quyết 

định 

06/2016/QĐ-UBND; 

29/2/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị 

Đã được thay thế bởi Quyết 

định số 12/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị 

25/4/2021 

22  Quyết 

định 

48/2016/QĐ-UBND; 

13/12/2016 

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị  

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 Bãi bỏ các Quyết 

định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị 

20/6/2021 

23  Chỉ thị 11/2010/CT-UBND; 

13/10/20210 

Về tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 Bãi bỏ các Quyết 

20/6/2021 

http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1848
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1848
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị  

HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH 

24  Quyết 

định 

08/2011/QĐ-UBND; 

14/4/2011 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND 

tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 25/2021/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Trị 

01/11/2021 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH 

25  Nghị 

quyết 

19/2016/NQ-HĐND 

19/8/2016 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND 

tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 

Đã thực hiện xong 24/6/2021 

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

26  Quyết 

định 

05/2017/QĐ-UBND; 

18/04/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông 

tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 15/2021/QĐ-UBND ngày 

07/6/2021  Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Quảng 

Trị 

17/6/2021 

LĨNH VỰC THANH TRA 

27  Quyết 

định 

03/2015/QĐ-UBND; 

16/3/2015 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định 

số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

23/06/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh 

03/07/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

28  Quyết 

định 

25/2017/QĐ-UBND;  

12/9/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 

Được thay thế bằng Quyết định 

số 08/2021/QĐ-UBND ngày 

01/4/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng 

11/4/2021 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

29  Quyết 

định 

43/2016/QĐ-UBND; 

19/10/2016 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.  

Đã được thay thế bằng Quyết 

định số 14/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch Quảng Trị 

17/6/2021 

30  Quyết 

định 

04/2020/QĐ-UBND; 

10/02/2020 

Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại 

đại hội, giải thể thao quốc gia 

Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

27/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 V/v bãi bỏ Quyết 

định số 04/02/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị quy định mức 

thưởng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao tỉnh 

Quảng Trị lập thành tích tại đại 

hội, giải thể thao quốc gia 

 

 

10/11/2021 

http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1820
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1820
http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1820
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

31  Nghị 

quyết 

27/2016/NQ-HĐND; 

14/12/2016 

Về chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2025 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Nghị quyết số 

34/2020/NQ-HĐND ngày 

23/7/2020 về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2020 

01/01/2022 

32  Nghị 

quyết 

03/2017/NQ-HĐND; 

23/5/2017 

Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo 

sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 

đến năm 2025 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 162/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 Quy định chính sách 

hỗ trợ phát triển một số cây 

trồng, vật nuôi tạo sản phẩm 

chủ lực có lợi thế cạnh tranh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2026 

01/01/2022 

33  Nghị 

quyết 

04/2017/NQ-HĐND; 

23/5/2017 

Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 161/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 quy định mức hỗ trợ 

và ngân sách bố trí cho công tác 

khuyến nông và thú y trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

01/01/2022 

34  Nghị 

quyết 

30/2017/NQ-HĐND; 

14/12/2017 

Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Nghị quyết số 

34/2020/NQ-HĐND ngày 

23/7/2020 về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2020 

01/01/2022 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

35  Nghị 

quyết 

03/2018/NQ-HĐND; 

18/7/2018 

Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 

-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Nghị quyết số 

34/2020/NQ-HĐND ngày 

23/7/2020 về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2020 

01/01/2022 

36  Nghị 

quyết 

10/2019/NQ-HĐND Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại 

Nghị quyết số 99/2021/NQ-

HĐND ngày 16/7/2021 Kéo dài 

thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 

20/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thuỷ lợi trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2019 - 2020 

01/01/2022 

37  Quyết 

định 

21/2015/QĐ-UBND; 

14/9/2015 

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 

suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 

- 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

09/02/2021 Kéo dài thời hạn áp 

dụng một số văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

01/01/2022 

38  Quyết 

định 

55/2016/QĐ-UBND; 

30/12/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Quyết định số 

01/01/2022 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Nghi-quyet/nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-1471677/


10 
 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách 

hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất,  kinh 

doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

09/02/2021 Kéo dài thời hạn áp 

dụng một số văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

39  Quyết 

định 

13/2017/QĐ-UBND; 

01/08/2017 

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn 

xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến 

nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2017-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Quyết định số 

11/2021/QĐ-UBND ngày 

12/04/2021 Kéo dài thời hạn áp 

dụng toàn bộ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

01/01/2022 

40  Quyết 

định 

23/2017/QĐ-UBND; 

07/09/2017 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một 

số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi 

thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2017-2020, định hướng đến năm 2025 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Quyết định số 

11/2021/QĐ-UBND ngày 

12/04/2021 Kéo dài thời hạn áp 

dụng toàn bộ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

01/01/2022 

41  Quyết 

định 

26/2018/QĐ-UBND; 

15/10/2018 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và 

chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của 

Hết thời hạn có hiệu lực theo 

quy định tại Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2018-2020 

09/02/2021 kéo dài thời hạn áp 

dụng một số văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

42  Quyết 

định 

04/2021/QĐ-UBND; 

09/02/2021 

Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

43  Quyết 

định 

11/2021/QĐ-UBND; 

12/04/2021  

Kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

44  Nghị 

quyết  

99/2021/NQ-HĐND; 

16/7/2021 

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2019 - 2020 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

45  Nghị 

quyết 

17/2016/NQ-HĐND; 

19/8/2016 

Về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát 

triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 

sạch 

Được thay thế bằng Nghị 

quyết số 111/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/8/2021 của HĐND 

tỉnh Về cơ chế tài chính xây 

dựng kết cấu hạ tầng phát triển 

quỹ đất và giải phóng mặt 

bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

46  Quyết 

định 

09/2014/QĐ-UBND; 

25/02/2014 

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng 

sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Được thay thế bằng Quyết 

định 29/2021/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 Ban hành Quy 

định về quản lý tài nguyên 

khoáng sản và các hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

01/01/2022 

47  Quyết 

định 

29/2016/QĐ-UBND; 

18/7/2016 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 

18/01/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết 

định số 29/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị ban hành Quy 

định về quản lý hoạt động đo 

đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

01/02/2021 

48  Quyết 

định 

31/2017/QĐ-UBND; 

20/11/2017 

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

Được thay thế bằng Quyết 

định số 26/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2021 của UBND 

tỉnh Ban hành quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

10/11/2021 
49  Quyết 

định 

16/2018/QĐ-UBND, 

28/8/2018 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 

của UBND tỉnh Quảng trị 

https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=151662
https://bientap.vbpl.vn/tw/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=151662
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

50  Quyết 

định 

39/2017/QĐ-UBND; 

26/12/2017 

Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận 

quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; 

diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các 

trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Được thay thế bằng Quyết định 

số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 Quy định hạn mức 

giao đất, công nhận quyền sử 

dụng đất cho mỗi hộ gia đình, 

cá nhân; điều kiện tách thửa, 

hợp thửa, diện tích tối thiểu của 

thửa đất tách thửa và các trường 

hợp không được tách thửa trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

01/01/2022 

LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG 

51  Nghị 

quyết 

32/2017/NQ-HĐND, 

14/12/2017  

Về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng 

lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống 

ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 -

2021 

Đã thực hiện xong 01/01/2022 

52  Quyết 

định 

32/2014/QĐ-UBND; 

22/7/2014 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 

07/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 

32/2014/QĐ-UBND ngày 

22/7/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị ban hành Quy 

chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

18/10/2021 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

53  Nghị 

quyết 

31/2017/NQ-HĐND; 

14/12/2017 

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết 

quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 163/2021/NQ-HĐND ngày  

01/01/2022 

https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=126719
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=126784
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Trị giai đọan 2017 -2025 09/12/2021 quy định một số 

chính sách hỗ trợ ứng dụng, 

nhân rộng các kết quả khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022-2026 

II.  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021: Không có 
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